
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 15/09/2025 đến ngày/To 19/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(15/09/25) 

1 SHCN SHCN Tuần 5  

2 Lịch sử 

Chương III. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH 
THẾ  
GIỚI THỜI CỔ TRUNG ĐẠI 
Bài 3. Khái niệm văn minh 

SGK, bút biết, vở ghi 

3 Lịch sử Bài 4. Văn minh Ai Cập thời cổ đại SGK, bút biết, vở ghi 

4  Lịch sử Chuyên đề 1. Các lĩnh vực của sử học SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 

6 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục  

7 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục  

8 English Unit 2_ Reading & Grammar #17-23 
p.26-27 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

9 English Unit 2_ Reading & Grammar #17-23 
p.26-27 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

Thứ Ba 
Tuesday 

(16/09/25) 

1 Ngữ Văn Viết: Viết một bài luận, đánh giá phân 
tích một tác phẩm thơ (tiếp theo) 

Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

2 Toán Bài 3. Các phép toán trên tập hợp  

3 Toán Bài 3. Các phép toán trên tập hợp  

4  Toán Luyện tập  

5 Hướng nghiệp Nhận thức bản thân (tt) 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

6 English (Expat) Unit 2_Speaking #24-25 p.28-29 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

7 English (Expat) Unit 2_Speaking #24-25 p.28-29 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 



  

 

 

8 Đại sứ Sinh hoạt tuần 1  

9 Đại sứ Sinh hoạt tuần 1  

Thứ Tư 
Wednesday 
(17/09/25) 

1 English 
Unit 2_Grammar & Vocabulary #1-8 
p.31-33 

HS đem theo tập vở và đồ 
dùng học tập  

2 English 
Unit 2_Grammar & Vocabulary #1-8 
p.31-33 

HS đem theo tập vở và đồ 
dùng học tập  

3 Địa lý Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động 
của Trái đất  

4  Địa lý Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động 
của Trái đất 

 

5 Địa lý Chuyên đề 1: Biến đổi khí hậu Sách, vở ghi, bút viết 

6 Tin học - CN-KT Khái niệm về hệ điều hành Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Khái niệm về hệ điều hành Học tại phòng ICT 

8 Ngữ Văn Thực hành Tiếng Việt: Lỗi dùng từ, lỗi 
về trật tự từ và cách sửa 

Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

9 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Giới thiệu, đánh giá về nội 
dung và nghệ thuật của một tác phẩm 
thơ 

Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

Thứ Năm 
Thursday 

(18/09/25) 

1 Tự học/ Ôn tập   

2 English (Expat) Unit 2_Writing #26-28 p.30 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

3 English (Expat) Unit 2_Writing #26-28 p.30 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

4  Toán 
Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực 
tế  

5 Toán Bài 3. Các phép toán trên tập hợp  

6 Ngữ Văn 
Ôn tập: Thực hành Tiếng Việt và viết 
bài văn nghị luận về tác phẩm thơ, 
truyện 

Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

7 Ngữ Văn Kiểm tra thường xuyên L1 Chuẩn bị: Giấy kiểm tra 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 



  

 

 

 

- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 

Thứ Sáu 
Friday 

(19/09/25) 

1 Toán Luyện tập  

2 English (Expat) Unit 2 Vocabulary Revision & Skills 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

3 English (Expat) Unit 2 Vocabulary Revision & Skills 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

4  GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

5 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiết 3) Mang sách, vở, máy tính 

6 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 3  
(CONT) 

HS đem theo tập vở và đồ 
dùng học tập  

7 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 3  
(CONT) 

HS đem theo tập vở và đồ 
dùng học tập  

8 Vật lý  Bài 4. Chuyển động thẳng (tt) SGK, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT 

9 Vật lý  Bài 4. Chuyển động thẳng (tt) SGK, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT 


